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Câu 1 (1,5 điểm): Nêu thí nghiệm từ đó rút ra kết luận về thành phần và tính chất của xương. Giải thích vì sao ở người già xương dễ bị gãy và khi gãy thì chậm phục hồi?

Câu 2 (1,5 điểm): 

1.Trình bày các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu. 

2. Phân tích cơ sở khoa học để kết luận nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho, nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận?

Câu 3 (3,5 điểm): So sánh quá trình tổng hợp ARN với quá trình nhân đôi ADN?
Câu 4 (2,5 điểm): Thế nào là di truyền liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân ly độc lập của Menđen như thế nào?
Câu 5 (3 điểm): Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế sinh con trai, con gái ở người? Vì sao ở người tỉ lệ nam: nữ trong cấu trúc dân số với quy mô lớn luôn xấp xỉ 1 : 1?
Câu 6 (1,5 điểm): Đột biến gen là gì? Cho ví dụ. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?
Câu 7 (3 điểm): Cho cây cà chua thuần chủng có quả đỏ, lá dài giao phấn với cây cà chua thuần chủng có quả vàng, lá ngắn thu được F1 đều cho quả đỏ, lá dài. Cho cà chua F1 lai phân tích.


Hãy lập sơ đồ lai của P và của F1.

Câu 8 (3,5 điểm): Một gen cấu trúc có chiều dài 5100A0. Số nuclêôtit loại G chiếm 30% tổng số nuclêôtit của gen. Gen đó tiến hành nhân đôi một số lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp 4200 nuclêôtit loại A.
          1. Tính số lượng nuclêôtit từng loại của gen?
2. Tính số gen con được tạo ra?

3. Tính số liên kết hiđrô có trong tất cả các gen con được tạo ra?



     -----------------Hết------------------

                              Giám thị không giải thích gì thêm
          Họ và tên thí sinh:………………………………………………..
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PHÒNG GD&ĐT BA VÌ
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
                                                               
MÔN: SINH HỌC 9
Năm học 2017 – 2018
	Câu
	Hướng dẫn 
	Biểu điểm

	Câu 1

Câu 2
Câu 3
Câu 4

Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
	- HS nêu được thí nghiệm tìm hiểu thành phần và tính chất của xương:
+ Lấy một xương đùi ếch trưởng thành ngâm trong cốc đựng dd HCl 10%. Sau 10-15 phút lấy ra, thử thấy xương mềm.

+ Đốt một xương đùi ếch khác trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi xương không cháy nữa, không còn thấy khói bay lên. Bóp nhẹ phần xương đã đốt thấy vỡ vụn.

- Kết luận:

+Thành phần hóa học của xương: Xương được cấu tạo từ chất hữu cơ và chất khoáng chủ yếu là Ca.

+Tính chất của xương: Bền chắc và mềm dẻo.
- Giải thích: 
+ Ở người già, tỉ lệ chất hữu cơ giảm nên xương giảm tính dẻo. Vì vậy xương trở nên xốp, giòn và dễ bị gãy khi có va chạm mạnh.
+ Ở người già, sự phân hủy cao và quá trình tạo xương chậm nên khi xương bị gãy sẽ chậm phục hồi và không chắc chắn.

1.Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu.

  Khi truyền máu cần làm xét nghiệm trước để:

+ Lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến (hồng cầu người cho bị kết dính trong huyết tương người nhận gây tắc mạch)

+Tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh.

2. Cơ sở khoa học để kết luận nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho, nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận

+ Nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho bởi vì: Hồng cầu của nhóm máu O không có kháng nguyên A, B nên khi cho các nhóm máu khác dù nhóm máu đó có huyết tương chứa kháng thể 
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hoặc 
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 hoặc có cả hai thì không gây kết dính.
+ Nhóm máu AB là chuyên nhận vì: trong huyết tương không có kháng thể 
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,
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 nên dù nhận một nhóm máu bất kì nào có kháng nguyên A, B thì vẫn không gây kết dính.

So sánh quá trình tổng hợp ARN với quá trình nhân đôi ADN.

1.Giống nhau:

+ Đều  được tổng hợp từ khuôn mẫu trên ADN dưới tác dụng của enzim.
+ Đều xảy ra chủ yếu trong nhân tế bào tại các NST ở kì trung gian, lúc NST chưa xoắn.

+ Đều diễn biến tương tự: ADN tháo xoắn, tách mạch, tổng hợp mạch mới và đều có sự tham gia của các loại enzim  
+ Đều có hiện tượng liên kết giữa các nuclêôtit của môi trường nội bào với các nuclêôtit trên mạch của ADN theo nguyên tắc bổ sung.
2. Khác nhau:

Quá trình nhân đôi ADN

Quá trình tổng hợp ARN

- Enzim ADN pôlimeraza

- Enzim ARN pôlimeraza

- Nuclêôtit tự do: A, T, G, X

- Ribônuclêôtit tự do: A, U, G, X

-ADN tháo xoắn toàn bộ, tự nhân đôi theo cơ chế bán bảo toàn, cả hai mạch ADN đều sử dụng làm mạch khuôn.

- ADN tháo xoắn từng đoạn, chỉ một mạch của ADN làm mạch khuôn.

- Từ một phân tử ADN mẹ tạo ra hai phân tử ADN con giống hệt nhau và giống ADN mẹ.
- Từ một phân tử ADN mẹ có thể tổng hợp nhiều loại ARN khác nhau.
- Sau khi tự nhân đôi ADN vẫn ở trong nhân.

- Sau khi được tổng hợp các phân tử ARN rời khỏi nhân.
* Khái niệm:

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

* Hiện tượng di truyền liên kết đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen:

+  Mỗi NST chứa rất nhiều gen. Các gen trên NST phân bố dọc theo chiều dài của NST và tạo thành nhóm gen liên kết.
+  Sự phân li độc lập chỉ đúng trong trường hợp các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.

+ Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen nằm trên một NST.

* Sơ đồ :
P:  mẹ 44A+ XX        x         bố 44A + XY

GP:     22A+X                        22A+X;   22A +Y

F:              44A+ XX( 50%)    :    44A +XY( 50%)

                     Con gái                     Con trai

* Giải thích cơ chế sinh con trai và con gái ở người:

  Cơ chế xác định giới tính là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và được tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh. 

-  Trong phát sinh giao tử: 

 +  Mẹ mang cặp giới tính XX tạo ra một loại trứng duy nhất đều mang NST giới tính X

 +  Bố mang cặp giới tính XY tạo ra hai loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau : một loại mang X và một loại mang Y.

-  Trong thụ tinh:

+  Trứng X kết hợp với tinh trùng Y tạo ra hợp tử XY ( 44A+XY) phát triển thành con trai.

+  Trứng X kết hợp với tinh trùng X tạo ra hợp tử XX ( 44A+XX) phát triển thành con gái.

* Trong cấu trúc dân số với quy mô lớn tỉ lệ nam : nữ luôn xấp xỉ 1 : 1 vì:

Trong giảm phân tạo giao tử, giới nữ luôn tạo ra một loại trứng mang X, còn giới nam tạo ra hai loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau là X và Y. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai loại tinh trùng X, Y với trứng tạo ra hai loại hợp tử mang XX( phát triển thành con gái) và XY( phát triển  thành con trai)  với tỉ lệ ngang nhau.
- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen .

- Ví dụ:  Đột biến gen làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cây mạ

- Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp protein.
 Vì P thuần chủng, tương phản; F1 đều cho quả đỏ, lá dài chứng tỏ tính trạng quả đỏ, lá dài là tính trạng trội; tính trạng quả vàng, lá ngắn là tính trạng lặn.
Quy ước:

   A : Quả đỏ     a: Quả vàng                
   B: Lá dài        b: Lá ngắn
Quả đỏ, lá dài thuần chủng có kiểu gen là:AABB

Quả vàng, lá ngắn thuần chủng có kiểu gen là: aabb

Sơ đồ lai:
  P:               Quả đỏ, lá dài     X        Quả vàng, lá ngắn

                           AABB                            aabb

 GP :                                AB                                ab

 F1:                                   AaBb (100% Quả đỏ, lá dài)

Cho F1  lai phân tích: 

                      Quả đỏ, lá dài     X        Quả vàng, lá ngắn

                              AaBb                           aabb
G:                   AB, Ab, aB,ab                      ab

FB:               1AaBb: 1Aabb: 1aaBb:1aabb
Kiểu hình:     1 Quả đỏ, lá dài :1 Quả đỏ, lá ngắn: 1Quả vàng, lá dài:

                     1 Quả vàng, lá ngắn.
1.Tổng số nuclêôtit của gen là: 5100.2 : 3,4 = 3000 (Nuclêôtit)

Số nuclêôtit loại G của gen là: 30%. 3000 = 900  (Nuclêôtit)

Theo hệ quả của nguyên tắc bổ sung có: 

                                     G = X= 900 (Nuclêôtit)

                                     Và A + G =
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N

=
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3000

= 1500(Nuclêôtit)
            A= T=1500 - 900 = 600 (Nuclêôtit)

2. Gọi k là số lần tự nhân đôi của gen, theo đề bài ta có:

                600.(2k -1) = 4200 => k = 3

Tổng số gen con được tạo ra là : 23 = 8( gen con)

3. Số liên kết hiđrô có trong tất cả các gen con được tạo ra:
 ( 2A + 3G). 8 = (2.600+ 3. 900).8 = 31200 ( liên kết hiđrô)
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*Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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